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Tóm tắt. Trong hơn 50 năm qua, Hàn Quốc đâ không ngừng đổi mới và hiện dại hóa nèn giảo dục 
quồc gia để nâng cao dãn trí, hội nhập với thể giới. Ricng trong lĩnh vực giảo dục ngoại ngừ nói 
nói chung và giảo dục ngoại neừ trong nhà trường nói ricng, Hàn Quòc đà có nhừng thay đôi vẽ 
mục tiêu đào tạo. nội dung chương trinh, phươne pháp giảng dạy và đội ngũ giảng viên phù họp 
với tùng giai đoạn phát triên nhất định và có được nhừng thành công bước đâu. Đài viết này, trên 
cơ sở điểm luận lại chính sách và thực ticn giáo dục ngoại ngừ ở Hàn Quòc và liên hệ với thực tiễn 
Việt Nam, sỗ rút ra một số bài học kinh nghiệm cỉiO việc giáo dục ngoại ngừ ở Việt Nam. Nội 
dung bài viết gồm hai phần: 1. Giáo dục ngoại ngừ ờ Hàn Quốc. 2. Nhừng bài học đối với giáo đục 
ngoại ngừ ở Việt Nam.

Hàn Quốc là một trong nhừng ví dụ thành 
công ở  Đông Á và thể giới. T ừ  một nước nông 
nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến trang tàn 
phá, chi 50 năm sau chién tranh, Hàn Quốc đà 
vươn lẻn, trờ  thành một nước công nghiệp phát 
triển, cỏ nền kinh tế, văn hóa, khoa học hiện 
đại, và đời sống ở  mức cao. Để cỏ được những 
thành tựu đó, trong mấy chục năm qua, llàn 
Quổc đâ không ngừng đỏi mới và hiện đại hỏa 
nền giáo dục quốc gia, trong đó có giáo dục 
ngoại ngừ đc nãng cao dân trí, hội nhập với thế 
giới, rút ngắn con dường phát triển và xóa bỏ 
khoảng cách với các nước phát triển. Là một
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nước có nhiều điẽm tương dông với Việt Nam 
về lịch sử, văn hóa và xã hội, những kinh 
nghiệm về giáo dục của Hàn Quốc nói chung và 
giáo dục ngoại ngừ nói riêng, cả thành công và 
hạn chế, đều lả nhừng bải học tốt cho Việt 
Nam. Trong bài viết này, chúng tôi sỗ trình bày 
một số vấn đề về chính sách và thực tiễn giáo 
dục ngoại ngừ ở  Hàn Quốc, trẽn cơ sở đó rút ra 
những bài học kinh nghiệm cho việc giáo dục 
ngoại ngừ ở  Việt Nam.

1. Giáo đục ngoại ngừ  ờ  H à n  Quác

/. /. Chinh sách giáo dục ngoại ngữ  ở  Hàn Quốc

Giáo d\ic ngoại ngừ được chú ý đến ở  Hàn 
Quôc từ cuối thế ki XIX đầu thé ki XX khi 
quốc gia nảy bảt đầu m ờ cửa với các nước
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phương Tây, và ngoại ngừ đầu ticn được đưa 
vào giảng dạy trong nhà trường Hàn Quòc là 
tiếng Anh (nếu không kể tiếng í lán là ngoại 
ngừ nhưng đến giai đoạn đó vẫn dược coi như 
là bản ngừ). Lúc đầu, mục đích của việc giảng 
dạy tiếng Anh là đào tạo phiên dịch viên cho 
các nhà truyền giáo phươns Tây. Khi đó, tiếng 
Anh không chi được dùng làm ngôn ngừ giảng 
dạy của môn tiếng Anh mà còn cho cá nhiều 
môn học khác trong nhiều trường học (chăng 
hạn, Trường Dong-moon-hak được thành lập từ 
năm 1883 để đào tạo các phiên dịch viên tiéng 
Anh) và mục đích cùa việc giảng dạy tiếng Anh 
là đào tạo ra nhừiig người sử dụng tiếng Anh 
thành thạo. Tuy nhiên, sau đó do phong trào sử 
dụng quốc ngừ làm ngôn ngừ giảng dạy lan 
rộng trong xã hội và nhà trường Hàn Quốc, 
tiếng Anh ngày càng mất ảnh hưởng cùa nỏ với 
tư cách là một ngôn ngừ giảng dạy, trở thành 
một môn ngoại ngữ. Việc giảng dạy tiếng Anh 
vì vậy cũng chuyển dần từ mục đích ban đầu là 
đào tạo những người sử dụng thành thạo tiéng 
Anh sang một mục đích khicm tốn hơn là trang 
bị cho sinh viên các kĩ năng đọc đê họ cỏ thể sử 
dụng được các sách eiáo khoa tiếng Anh ở  bậc 
đại học. Tuy nhiên, ở  giai đoạn trước năm 1945, 
khi Hàn Ọuổc bị Nhật Bản chiếm dóng, ngay 
các lóp ngoại ngừ như vậy hầu như cũng vẳng 
bỏng trong các trường học Hàn Quốc (Park, 
N S) [1].

Chi sau khi được giải phóng (1945) và đặc 
biệt ke từ khi hòa bình lập lại (1953), việc giáo 
dục ngoại ngừ nói chung, đặc biệt là giáo dục 
tiếng Anh mới được chú ý trở lại và phát triển 
một cách nhanh chóng. Trong các chương trình 
quốc gia (CTQG) về giáo dục của Hàn Quốc từ 
năm 1955 dén nay [2], chương trình giáo dục 
ngoại ngữ luôn chicm một vị trí quan trọng và 
cỏ sự đổi mới cả về mục tiêu, nội dung và 
phương pháp. Ở CTỌG 1 (1955), học sinh các 
trường trung học cơ sở mới học ticng Anh như 
một môn lựa chọn, còn học sinh trung học phổ

thông có thề học 1 hoặc 2 ngoại ngừ (trong s< 
các thứ tiéng Anh, Đức, Pháp và Trung) nhưnỊ 
cùng chi như là các môn lựa chọn, ơ  C TỌ G  ; 
(1963), tiếng Anh trở thành môn bắt buộ«c cả ( 
trunu học cơ sờ và trung học phô thông, và học 
sinh trung học phô thông cỏ thê tùy chọn 1 hoặc
2 ngoại ngữ (trone số các thử tiêng Anh. Đức 
Pháp vả Trung). Đến CTQG 3 (1973), vị tr í  củi 
môn ngoại ngừ nói chung và mỏn tiếng Anl 
trong các trường trung học được tăng lên the 
hiện qua việc môn tiếng Anh nâng cao trờ thành 
môn bat buộc, còn trong các ngoại ngữ lựa chọn 
có thêm tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật, ở  
CTỌG 4 (1981), chính sách đối với môn ngoại 
ngừ không thav dổi, ngoại trừ một chi tiẽt nhỏ 
là trong danh sách các ngoại ngừ tùy chọn tièng 
Tây Ban Nha được đây lẻn trước tiếng Trung. 
Điều dáng chú ý là từ năm 1977, khi các trường 
cao đang vả đại học Hàn Quốc bỏ môn ngoại 
ngữ tự chọn ở  kì thi đầu vào, vai trò của các 
môn ngoại ngữ lựa chọn này trờ nên ít quan 
trọng hơn và chất lượng giảng dạy bị giảm sút 
nghiêm trọng. Trong các trường phổ thông 
trung học, các lớp ngoại ngừ tự chọn trở thành 
các giờ tự học hoặc giờ học thcm cho các môn 
quan trọng khác như môn toán và môn ticng 
Anh. và đén đầu nhừng năm 80, các lớp ngoại 
ngừ tự chọn thực sự chi còn tồn tại trên giấy... 
Điều đỏ dà ảnh hường nghiêm trọng đến chất 
lượng và kết quà đào lạo các ngoại ngừ khác 
ngoài ticng Anh. Đẻ khắc phục tình trạng này, 
vào giừa nhừng năm 80 (của thé ki 20), nhiêu 
trường trung học phồ thông chuyên về ngoại 
ngừ đà được thành lập, trong đó học sinh có thê 
lựa chọn học không chi tiếng Anh mà cả các 
ngoại ngừ chính khác (Pháp, Đức, Tây Ban 
Nha, Trung, Nhật).

Những năm cuối cùa thập niên 80, khi Hàn 
Quốc đãng cai các sự kiện quốc té lớn (Á vận 
hội 1986, Thế vận hội Seoul 1988), giáo dục 
ngoại ngừ nói chung, đặc biệt là giáo dục tiêng 
Anh trở nên có vai trò quan trọng. Trong CTỌG
5 (1987) và đặc biệt là CTỌG 6 (1992), chương
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trình ngoại ngữ ờ  các trường trung học đà được 
điều chỉnh hướng dẻn các mục đích thực dụng 
hơn: Môn tiêng Anh ngày càng có vị thẽ quan 
trọng hơn so với các ngoại ngừ khác. Chương 
trinh cún môn tiếng Anh dược thiét kế lại theo 
hướng nhấn mạnh hơn dcn các kĩ năng nghe và 
nói, chú trọng việc giáng dạy các cách nói của 
ngôn ngữ hàng ngày hơn là các tri thức ngừ 
pháp chuyên sâu. Các giảng vicn ticng Anh 
củng dược đào tạo theo lurớng chuyên sáu và 
chuycn nghiệp hơn. Tuy nhiên nhừng thay đỏi 
quan trọng nhất cùa môn tiếng Anh là ở  CTQG 
7 (1996). Ncu như trong các chương trinh trước 
đây, môn tiếng Anh chi được coi là một môn 
ngoại khóa (CTQG 4 -1982) hoặc một môn lựa 
chọn (CTQG 5 -1987  và CTQG 6-1992) trong 
chương trinh tiểu học thì ở  CTQG 7 (1996) 
môn tiếng Anh dà trờ thành một môn học bình 
thưòng với các lớp trên của bậc tiểu học (từ lóp
3 dcn lớp 6), và vì vậy cùng trở thành một môn 
học cơ bản, bẩt buộc với tất cả các lớp từ lóp 3 
dển lớp 10. Đối với các lứp 11 và 12, bẽn cạnh 
môn cơ bản bát buộc chung là môn tiếng Anh,

học sinh cỏ thc chọn học thêm một ngoại ngừ 
thứ hai trong số các ngoại ngữ: Pháp, Đức, 
Trung, Nhật, Nga, thậm chí cả tiếng Ả rập (cụ 
thể hơn, xem mục 2 dưới đây).

Cùng với việc thay đôi vị tri mòn ngoại ngừ 
như là một môn học trong các CTQG, các nhà 
giáo dục học Hàn Quôc cũng quan tâm đên việc 
thav đỏi phưOTg pháp và nội dung giảng dạy 
mòn ngoại ngừ theo hướng nhắn mạnh hơn đến 
việc dạy các kĩ năng ngôn ngừ. Các phương 
pháp cầu trúc thuần túy (phương pháp ngừ pháp
- dịch, phương pháp mô hình cấu trúc) dược 
thay thé dần hoặc bổ sung bảng các phương 
pháp thicn về chức năng và giao tiếp (phương 
pháp cấu trúc - chức năng hoặc chức năng - tình 
huống), kểt hợp với việc sử dụng các phương 
tiện hỗ trợ (phương pháp Hỗ trợ nghe hoặc Hỗ 
trợ nghe - nhìn). Những thay đổi về vị thé, quan 
niệm và phương pháp giâng dạy môn tiếng Anh 
ở  Hàn Quốc qua các giai đoạn được phản ánh 
trong bảng sau:

Giai đoạn Nam Cơ sở đào tạo Quan niệm cúa chương trình Phương pháp
_______________ dào tạo________________________________

Giai đoạn 10.1945 - 7.1955 
mở Cầu
Giai đoạn 1958-2.1963 
phát triển

Giạiđoạn 3.1963 - 8.1973 
chấrchinh
Giai đoạn 9.1973 - 5.1987 
ổn đnh

5.1987-9.1992

Giai đoạn
thay đổi 9.1992 - hiện nay

Trung học (TH)
cơ sờ
TH cơ sở 
TH phả thông 
TH cơ sở 
TH phổ thông 
TH cơ sở 
TH phổ thông 
THcơ sở 
TH phổ thòng 
Tiểu học 
TI ỉ cơ sở 
TH phổ thõng 
Các trường CN

Định hướng vào môn học

Định hướng vào môn học, 
ửng dụng công nghệ ĐT 
Định hướng vào kinh nghiệm, 
ửng dụng công nghệ ĐT
Định hướng khoa học,
Định hướng nhản văn 
Định hướng khoa học, 
ửng dụng công nghệ ĐT 
Định hướng khoa học,
Định hướng nhân vãn,

ứng dụng công nghệ DT_____

Ngừ phảp-dịch/Mô hình cáu 
trúc, Trực ticp
Ngừ pháp * dịch/Mỏ hình cấu 
trúc, HỖ trợ nghe, Trực ticp
Ngừ phảp - dịch/Mô hình cấu 
trúc, Hồ trợ nghe
Hồ trợ nghe, cấu trúc - tinh 
huống
Cẩu trúc - tình huống

Cấu trúc - tinh huống, cấu 
trúc - chức năng, Hỗ trợ nghe
- nhìn, Nhân văn.

Và dưới dây là những thay đổi về nội dung của môn Tiếng Anh trong các CTQG 5, CTQG 6 và
CTQG 7:
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CTQG Nội dung
CTQG5 Mục đích 

Nội dung
1) Kĩ năng ngôn ngữ
(a)Nghe (b) Nói, (c) Đọc, (d) Viết
2) Tài liệu ngôn ngừ
(a) Tài liệu (b) Ngừ âm, (c) Từ vựng 
(4) Ngừ pháp
Trọng tâm của việc giảng dạy và đánh giá:
1) Giảnii dạy
2) Đánh giá
[Phụ lục 1 ] bànc vốn từ ca bản 
[Phụ lục 2] các mô hinh ngừ pháp

CTQG6 Chương trình tiêng Anh trung học Chương trình tiêng Anh tiêu học
A. Kĩ năng ngôn ngừ
1) Kĩ nang tiếp nhận
2) Kĩ năng tạo lập
B. Chức năng giao tiếp 
c .  Tài liệu ngôn ngừ 
1) Tài liệu 2) Ngừ âm
3) Chừ cái 4) Từ vựng

A. Kĩ năng ngôn ngừ 
1) Nghe 2) Đọc 
3) Nói 4) viết
B. Tài liệu ngôn ngừ
1) Tài liệu 2) Ngôn ngừ 
3) Từ vựng 4) Độ dài câu

CTQG7 Kĩ năng ngôn neừ
1) Nghe, 2 ) Nổi, 3) Đọc, 4) Viết 
Hoạt động giao tiếp 
Tài liệu ngôn ngừ
1) Tài liệu, 2) Văn hóa, 3) Ngôn neừ, 4) Từ vựng, 5) Dộ dài câu

Theo hướng này, gần đây Bộ Giáo dục và 
Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc dã quyét 
định các lớp tiếng Anh phải chủ ý nhiều hơn 
đen giao tiếp và nội dung cùa các sách giáo 
khoa tiếng Anh phải được điều chinh theo 
hướng chú trọng hơn đến các kĩ năng nghe và 
nỏi (Korean Teachers’ Newspaper, 6/6/2005). 
Chính sách này đối với giáo dục tiếng Anh nói 
riêng và với giáo dục ngoại ngừ nói chung là 
thực sự cần thiết đe đào tạo ra được những 
người sử dụne thành thạo tiểng Anh và các 
ngoại ngừ khác trong một thế giới cạnh tranh 
như hiện nay. v ề  đội ngũ giáo viẽn, mặc dù hầu 
hết các giáo viên tiếng Anh người Hàn trong 
các trường học Hàn Quốc đều được đào tạo 
hoặc đào tạo lại một cách chuyên nghiệp hơn, 
nhưne vần không đủ đáp ứng yẻu cầu học tiếng 
Anh của người Hàn Quốc. Do yẽu cầu học tiếng 
Anh ngày càng tăng, đặc biệt là yêu cầu học 
trực tiép từ  giáo viên bản ngừ, đội naũ giảo viên

tiếng Anh từ các nước nói tiéng Anh được bồ 
sung cho Hàn Quốc ngày càng nhiều. Để tránh 
các giảng viên không chuyên nghiệp kém chất 
lượng, luật của Hàn Ọuổc qui định rò, các cơ sở 
đào tạo (công hoặc tư) muốn thuê giáo viên 
nước ngoài, phải cung cấp cho cơ  quan di trú 
các bằng chứng chứng nhận giảng viên đủ tiêu 
chuẩn, trước khi được phỏng vấn và chấp thuận. 
Sau khi được cơ quan di trú chấp nhận, Bộ Tư 
Pháp Hàn Quốc mới cấp cho cơ  sở đào tạo giấy 
chứng nhận bảo đảm thị thực nhập cảnh cho 
một giáo viên dạy tiéng. Điều kiện cần thiêt đỗ 
dáp ứng thủ tục trên là ứng viên phải là công 
dân cửa nước nói nói ngoại ngừ đó như là ngôn 
ngữ thứ nhất và phải đáp ứng một trong những 
yêu cầu sau:

- Có bàng tốt nghiệp đại học hệ 4 năm.

- Đă học chuyên ngành chính về ngôn ngừ 
đỏ 2 năm ờ đại học.
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Tốt nghiệp các trướng cao dẳng 2 năm và 
đã qịua các lóp đào tạo chuyên về ngôn ngữ đó 
hoặc có chứng chi sư phạm vè ngôn ngữ đó.

Vào cuối những năm 1990 đã có 7,325 giáo 
viêm tiếng Anh làm việc ờ  Hàn Quốc, trong đó 
có 41%  đến từ  Mỹ, 35% từ Canada, số còn lại 
là từ  các nước Anh, Australia, Nevv Zealand, 
N am  Phi. Ngoài ra còn có hơn 1 nghìn giáo 
viên các ngoại ngữ khác như: 401 giáo viên 
tiếng Nhật, 57 giáo viên tiếng Pháp, 35 giáo 
vicn tiếng Đức, và 477 giáo viên các ngôn ngữ 
khác. Đây chi là con số những người được cấp 
thị thực chính thức là giáo viên dạy tiếng. Một 
số lượng không nhò những những người khác 
đến Hàn Quốc bằng visa du lịch nhưng lại hành 
nghề giảng dạy tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ 
khác, ước tính số lượng có thể gấp đôi số có 
visa làm việc chinh thức [3].

1.2. Môn ngoại n g ữ  trong trường phô thông và 
đợi học Hàn Quốc

Như đã nói ờ  trên, giáo dục ngoại ngữ cho 
học sinh, sinh viên là một trong những nội dung 
quan trọng trong chương trình giáo dục quốc 
gia Hàn Quốc. Ở trướng phổ thông, từ CTỌG 1 
dển nay chương trình môn ngoại ngữ đã có 
nhiều thay đổi, và hiện nay chương trình ngoại

't rường lóp____________ Tiêu học__________
1 2 3 4 5

Ngoại ngữ (Tiêng Anh) 34 34 68

Từ bâng trên có thế thấy số tiết ngoại ngữ 
(tiếng Anh) ờ  các lóp 3 & 4: 34 tiếưnăm (1 
tiết/tuần), lớp 5 &  6: 68 tiết/năm (2 tiết/tuần), 
lớp 7 & 8: 102 tiết/năm (3 tiết/tuần), lóp 9 & 
10: 136 tiết/tuần (4 tiếưtuần). Riêng ở  các lớp

ngữ của CTQG 7 đang được áp dụng cho tất cả 
các trường học cùa Hàn Quốc.

Theo CTQG 7, ngoại ngữ, trước hết là tiếng 
Anh, là mòn học cơ bản quốc gia cho tất cả tât 
cả các học sinh từ lớp 3 đến trung học phò 
thông. CTQG 7 xác định các mục tiêu của môn 
tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai như sau:

- Phát triển năng lực giao tiếp cơ  bản đế 
hiểu và sử dụng tiếng Anh cần thiết cho cuộc 
sống hàng ngày.

- Bồi dưỡng khả năng cơ bàn phát triển văn 
hóa Hàn Quốc và giới thiệu vãn hỏa Hàn Quôc 
sang các nước khác thông qua sự hiểu biết vê 
văn hóa quốc tế.

- Phát triển các kĩ năng giao tiếp, sự hứng 
thú và tự tin trong việc học và sử dụng tiếng Anh.

- Có khả năng nói chuyện tự  nhiên về các 
chũ đề chung và các chù đề liên quan đèn cuộc 
sống hàng ngày.

- Phát triển khả năng hiểu và sử  dụng các 
thông tin khác nhau.

Đề đạt được mục tiêu trên, nội dung của 
CTQG 7 môn tiếng Anh được thiết kế tập trung 
vào 4 kĩ năng chính (1. nghe, 2. nói, 3. đọc, 4. 
viết) hoạt động giao tiếp và tài liệu ngôn ngữ 
(1. tài liệu, 2. văn hóa, 3. ngôn ngữ, 4. từ  vựng, 
và 5. độ dài câu), với thời lượng cho các cấp 
học và các lóp như sau:

Trung học cơ sở Trung học pho thõng
6 7 8 9 10 11 12
68 102 102 136 136

11 & 12, bên cạnh môn tiếng Anh là một môn 
cơ bàn chung, học sinh có thề lựa chọn học 
thẽm 7 môn lựa chọn tổng quát và 13 môn lựa 
chọn nâng cao, như được trình bày ờ  bảng dưới 
đây:
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M ôn học M òn cơ bàn quôc gia chung C ác m òn lựa chọn
C ác m ôn  lựa ch ọ n  lổ n g  quát C ác m ôn  lưa c h ọ n  n â n g  cao

P h ạ m  vi 
m òn  học

N g o ạ i n g ừ  T iến g  A n h  (8) T iẽn g  D ức (6),
T iến g  P h áp  (6),
T iến g  T à y  B an N ha  (6), 
T iến g  T ru n g  (6),
T iến g  N hật (6),
T iến g  N ga  (6),
T ién g  Ả R ập  (6 )

T icn g  A nh  I (8 ),
T iế n g  A n h  II (8 )
H ộ i thoại liế n g  A nh(8 ), 
D ọc h icu  tiể n g  A nh  (S) 
V iế t luận  tiế n g  A nh  (8) 
T iế n g  Đ ức (6 ),
T iế n g  Pháp  (6 ),
T iế n g  T â y  B an  N ha  (6), 
T iế n g  T ru n g (6 ),
T iế n g  N h ậ t (6 ),
T iế n g  N ga (6 ),
T iế n g  Ả R ập (6 )

Đối với các học sinh lớp 11 và 12 chuyên về Ngoại ngừ hoặc Quan hệ quốc tế, CTQG 7 còn dưa 
thêm vào chương trình nhiều môn ngoại ngừ khác như là các môn chuycn ngành dược liệt kẻ trong 
bảng dưới đây:

Phạm vì 
mòn học Ngoại ngừ

Môn học

Đọc hiểu tiếng Anh I, Dọc hiểu tiếng Anh II. Hội thoại tiẻng Anh I, Mội thoại tiếng Anh II. Viẽt 
luận tiếng Anh I, Viết luận tiểng Anh II, Nghe hiếu tiếng Anh, Ngừ pháp tiếng Anh, Văn hỏa các 
nước nói tiéng Anh. Tiếng Anh thực hành 

Đọc hiểu tiéng Đức I, Đọc hiếu tiếng Đức II, Hội thoại tiếng Đức I, Hội thoại tiếng Dức II, Vict 
luận ticng Đức I, Vict luận tiéng Đức 11, Nghe hiểu tiếng Đức, Ngừ pháp tiêng Đức. Văn hỏa các 
nước nói ticng Đửc, Ticng Dức thực hành 

Đọc hiều ticnu Pháp ỉ, Dọc hiểu tiếng Pháp II, Hội thoụi ticng Pháp I, Ilội thoại ticng Pháp II, Viêt 
luận tiếng Pháp 1. Viết luận tiếng Pháp II, Nghe hiểu tiếng Pháp, Ngừ pháp tiêng Pháp, Văn hỏa 
Plìãp. Tiêng Pháp thực hành
• Đọc hiều ticng Tây Ban Nha I. Đọc hiểu tiếng Tảy Ban Nha 11, HỘI ihoại tiếng Táy Ban Nha I, Hội 
thoại ticng Tây Ban Nha 11, Viết luận tiếng Tây Ban Nha 1, Viết luận tiếng Tây Ban Nha II, Nghe 
hiểu tiếng Táy Ban Nha. Ngừ pháp tiểng Tày Ban Nha. Vân hỏa Tây Ban Nha. Ticng Tây Ban Nha 
thực hành

Đọc hicu ticng Trung ỉ, Đọc hiểu tiếng Trung II, HỘI thoại liếng Trung I. Hội thoại tiếng Trunv 11. 
Viết luận tiếng Trunp I, Viét luận tiếng Trung II, Nghe hiêu tiêng Trung, Ngừ pháp tiêng Trung, van 
hỏa Trung Quốc, Tiêng Trung thực hành 

Dọc hicu tiếng Nliột ỉ, Dục hiêu tiêng Nhật II. Hội thoại tiéng Nhật 1, Hội thoại tiêng Nhật II. \lêt 
luận tiéng Nhặt I, Viét luận  liếng Nhặt II, Nghe hiều tiéng Nhật, Ngừ pháp tiếng Nhật, Văn hóa Víhật 
Bản, Ticng Nhật thực hành 

Đọc hiểu tiếng Nga I, Dọc hiểu tiếng Nga II, Hội thoại tiéng Nga I, Hội thoại tiếng Nga II, Viet 
luận tiếng Nga I, Viét luận tíéng Nga II, Nghe hiéu liếng Nga, Ngừ pháp tiéng Nga, Văn hỏa Ngi, 
Tiếng Nga thực hành

Đọc hicu tiếng Ả Rập ỉ, Dọc hiểu tiếng Ả Rập II, Hội thoại liếng Ả Rập I, Hội thoại tiéng Ả Rìp 
II, Viểt luận ticng Ả Rập I, Viết luận tiếng Ả Rập II, Nghe hicu tiếng Ả Rộp, Ngừ pháp tiếng Ả l ập, 
Văn hóa Ả Rập, Tiíng Ả Rập thực hành 
Tương tự với các ngôn ngừ khác

Phạm vi 
môn học Quan hệ Quốc tể

M ôn học Đọc hicu ticng Anh, Dọc hicu liếng Đức, Đọc hicu tiếng Pháp, Đọc hiểu tiếng Tây Ban Nha, D«c 
hiểu tiếng Trung, Dọc hicu ticng Nhậu Đọc hiểu tiếng Nga, Dục hiểu ticng Ả Rập
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Trong các trường đại học ờ 1 làn Quốc, việc 
học và sử dụng ngoại ngừ cũng rât được chủ 
trọntg. ơ  tắt cả các trường đại học không chuyên 
ngừ dồu cỏ các trung tâm đào tạo ngoại ngữ để 
sinhi viên đốn dâng kí học và lấy các chứng chi 
quò*c té theo yêu cầu của từng trường. Nhiêu 
trưòmg dại học còn yêu cầu tất cà các sinh viên 
nảm  thứ nhât phài đảng ki học các lcýp hội thoại 
tiẻng Anh., thậm chi phái theo học các lớp này 
trong cả khoá học. Một sô trưởng đại học còn 
mở các ngành học dạy bang tiêng Anh và sử 
dụng chương trinh cùa các trường đại học tiên 
tiên trẽn thế giới theo hình thức liên kct đào tạo. 
Tuy nhiên, mặc dù liên tục (lồi mới về mục tiêu, 
nội dung chương trình đào tạo và phương pháp 
giảng dạy, tăng cường đau tư cơ sở vật chắt và 
đội ngù giàng viên, nhưng những thành tựu mà 
Hàn Quốc dụl dược trong giáo dục ngoại ngừ 
vẫn còn khá khiêm tốn. Theo bảng xểp hạng 
năm 2003 của Tồ chức Tư vấn vè khủng 
khoảng kinh tc - chính trị, có trụ sở tụi Hồng 
Kông thì Hàn Quốc mới chi dược xếp hạng thứ
12 ờ  châu Ả vè khà năng giao tiếp băng tiếng 
Anh [4].

2. N hững bài học đối vói giáo dục ngoại ngử 
ờ  Việt Nam

2.1. Tinh hình giảo dục ngoại ngừ  ở  Việt Sam

Ờ  Việt Nam, từ  năm 1945 đén nay, cùng 
với chính sách khuyén khích sử dụng tiéng Việt 
nhir là ngôn ngừ giao tiếp chính thức ngoài xã 
hội và ngôn ngừ giâng dạy trong nhà trường, 
việc giáo dục ngoại ngừ cũng được chủ ý và 
ngày càng cỏ vị trí quan trọng trong chính sách 
giáo dục ngôn ngừ của Việt Nam. Trong thời ki 
kháng chiến chổng Pháp (1945-1954), ở  các 
thành phố và vùng tạm bị chiếm, ngôn ngừ 
được dùng để giảng dạy trong nhà trường chủ 
yéu là tiếng Pháp, nhưng ờ  các vùng giải phóng, 
tiếng Việt đà được dùng làm ngôn ngữ giảng 
dạy chủ yếu, còn tiếng Pháp dược dạy như là 
ngoại m»ừ thứ nhất cho sinh vicn.

Sau năm 1954, ở  miền Bắc, do ảnh hường 
của Liên Xô cù (và các nước xã hội chù nghĩa 
khác) tiếng Nga trở thành ngoại ngữ chú yêu 
được giảng dạy trong các trường phổ thông và 
đại học thay the cho tiếng Pháp. Các ngoại ngừ 
khác như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung 
cũng dược giảng dạy nhưng ít phổ biến hơn vì 
nhu cầu hạn chế của người học Ỏ  miền Nam, do 
ảnh hưởng cúa Mỹ vả các nước phương Tây, 
tiếng Anh trở  thành ngoại ngữ chinh thay cho 
t iê n g  P h á p . C ỏ  th ê  n ó i  r ă n g , v i  n h ừ n g  lí d o  lịc h  

sử vả chính trị mà trong giai đoạn 1954-1975, 
miền Bẳc và miền Nam Việt Nam dà có các 
chinh sách vả thực tiễn giáo dục ngoại ngừ khác 
nhau.

Từ năm 1975, khi cà nước được thống nhất, 
sự khác biệt về chính sách và thực tiễn giáo dục 
ngoại ngừ mới dần dần bị xỏa bò. Trong giai 
đoạn 1975-1986, việc học và dạy tiếng Nga lan 
rộng ra cả nước, tiéng Nga trở  thành ngoại ngừ 
quan trọng nhất trong nhà trường. Theo một 
nghiên cứu thì ờ  giai đoạn này, 65% học sinh, 
sinh viên học tiếng Nga, 25% học tiếng Anh và 
15% sinh viên học tiéng Pháp [5]. Tuy nhiên, 
do những hạn ché về phương pháp giảng dạy 
(chủ yểu là phương pháp ngừ pháp - dịch), tài 
liệu (phần lớn do người Việt bicn soạn) và các 
phương tiện hỗ trợ học tập (hầu như không có 
các phương tiện hỏ trợ nghc-nhin) ncn đa số 
sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học ở  các 
trường khòng chuyên ngừ đều không dùng được 
ngoại ngừ trong cả chuyên môn hay giao tiếp. 
Một số it sinh viên cỏ khả năng đọc được các 
tài liệu khoa học mả chủ yéu là tiếng Nga.

Từ năm 1986, khi chinh sách đổi mới được 
bẩt đẩu, dồng thời với những thay đồi về chính 
trị, ngoại giao và kinh té, việc dạy và học ngoại 
ngừ ở  Việt Nam cũng đã cỏ nhừng thay đôi 
n h a n h  chónẹ. Tiéng Anh dần dần thay thé cho 
tiếng Nga đe trở thảnh ngoại ngừ phổ biển nhất 
ở  Việt Nam. Theo Do Huy Thinh [6] thì vào 
cuối những năm 90, trong số 641 người được 
phỏng vấn, cỏ 73,3% học ticng Anh, 16,1% học 
tiếng Nga, 3,1% học tiếng Pháp, một bức tranh 
khác hăn so với giai đoạn trước năm 1986.
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Hiện nay, bẽn cạnh các ngoại ngữ trên, các 
ngoại ngữ khác đặc biệt là các ngôn ngữ châu Á 
như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng 
Thái Lan cũng thu hút một số người học khá 
đông dảo ở  Việt Nam. Trong các trường đại 
học, ngoài các khoa ngoại ngừ truyền thống 
như khoa tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp đă 
có thêm các khoa tiếng Trung, tiểng Nhật, tiếng 
Hàn. Việc dạy các ngoại ngữ này cũng phổ biến 
ở các Trung lãm ngoại ngữ bên ngoài nhà trường.

Hiện nay, ngoại ngữ là một trong những 
môn học quan trọng nhất trong chương trình 
giáo dục phổ thông và đại học. Ớ các trường 
phồ thông trung học (lớp 10-12), ngoại ngữ là 
môn bẳt buộc đổi với tắt cả các học sinh, còn ở 
các trường trung học cơ sở (lớp 6-9), ngoại ngữ 
chi bắt buộc với các trường ở  các thành phố và 
thị xã. Một số trường phổ thông chuyên ngữ 
cũng được thành lập ở  các địa phương và các 
trường đại học đe đào tạo các học sinh cỏ năng 
khiếu về ngoại ngừ, chú yếu là 4 ngoại ngữ 
chính: Anh, Nga, Pháp, Trung. Ở các trường đại 
học không chuyên ngừ, môn ngoại ngữ chiém 
một thời lượng khá lớn (từ 10-15 tin chi chiếm 
khoáng 10% thời lượng chương trình đào tạo). 
Phương pháp giàng dạy được đồi mới hướng 
đến mục đích giao tiếp, tài liệu và phương tiện 
hỗ trợ học tập được tăng cường. Tuy nhiên, 
theo đánh giá của nhiều nhà nehiẽn cứu, chất 
lượng dạy và học ngoại ngữ ở  Việt Nam vẫn 
còn nhiều hạn ché, chưa đáp ứng được nhu cầu 
và mục đich của người học, chưa tương xứng 
với thời gian và công sức bỏ ra. số  lượng học 
sinh, sinh vicn ra trường sừ dụng được ngoại 
ngừ vẫn còn khiêm lốn [7]. Theo chúng tỏi, có 
nhiều li do dần đen tình trạng trên, trong đó có 
những lí do sau dãy:

- Chương trình ngoại ngử trong nhà trường 
và ở  các trường đại học, mặc dù đă có những 
thay đổi so với trước dây nhưng vẫn còn chậm 
được đổi mới, đặc biệt là đồi mới theo hướng 
tập trung vào việc dạy các kĩ năng cơ bản.

-  V ì n h iề u  li d o  k h á c  n lia u , s á c h  g iá o  k h o a  

và các tài liệu học tập và giáng dạy khác còn 
thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng làm ảnh

hưởng đến chất lượng dạy và học môn ngoại 
ngữ, độc biệt là ờ  các vùng xa thành phố. Các 
phương tiện hỗ trợ dạv và học ngoại ngữ (các 
phương tiện nghe hoặc nghe nhin) còn nghèo 
nàn. thậm chí nhiều nơi hầu như không có.

- Đội ngũ giáo viên không chi thiếu về số 
lượng mà còn yếu cả về chất lượng. Hầu hét các 
giáo viên ngoại ngữ dèu không cỏ cơ hội nâng 
cao kiến thức và các kĩ năng cùa ngôn ngừ mà 
họ giảng dạy. Phương pháp giảng dạy vì thế 
cũng chậm được đổi mới.

- Người học ngoại ngừ Việt Nam thường có 
thái độ thụ động khi học, ngại thực hành hoặc 
giao tiếp bang ngoại ngữ ờ  trong lớp cũng như 
ngoài xà hội.

Két quà là, mặc dù học sinh, sinh viên mất 
khá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc dề học 
tập, việc dạy và học ngoại ngữ ở  nhiều trường 
phổ thông và đại học vẫn có hiệu quả kém, chất 
lượng thấp so với nhiều nước trong khu vực. 
Đấy là một trong những thách thức lớn đôi với 
Việt Nam nói chung và nền giáo dục cùa Việt 
Nam nói riêng trên con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2.2. Những bài học kinh nghiệm tù  Hàn Quốc

- Cũng giống như Màn Quốc. Việt Nam 
chọn tiếng Việt lá ngôn ngữ dân tộc làm ngôn 
ngữ giàng dạy trong nhã trường. Bcn cạnh 
những ưu điểm không thể phú nhặn được (nâng 
cao vai trò và uy tin cùa ngôn ngữ dân tộc, bão 
tồn được ngôn ngữ và văn hoá truyền thống 
cùa dân tộc) sự lựa chọn nảy cùng tạo ra những 
khó khàn nhất định cho việc hoá nhập với thế 
giới trong xu thế toàn cầu hoả. Đấy là li do giải 
thích tại sao ờ  cả hai nước, chinh sách và 
chương trình giáo dục ngoại ngữ có một vị trí 
quan trọng trong chính sách và chương trình 
giáo dục của quổc gfa. Kinh nghiệm cùa Hàn 
Quốc cho thấy, đề nâng cao chất lượng cùa việc 
dạy và học ngoại ngừ, dáp ứng các yêu cầu của 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hoà nhập với 
thế giới, nhà nước không những cân phài có 
chinh sách giáo dục và xây dựng chương trinh
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đào tạo phù hợp với các cấp học, mà còn phải 
tăng cường đâu tư cơ sở vật chất và ncuồn nhân 
lực cho việc giáo dục ngoại ncừ cả ở  trong và 
neoài nhà trường.

- Cũng giống như Hàn Quốc, ở  Việt Nam 
ngoại ngừ được coi là một môn cơ bàn trong 
các trường phô thông và dại học, tuy nhiên học 
sinh Việt Nam bãt dâu học ngoại ngữ muộn hơn 
(từ lớp 6 - lớp dầu tiên của bậc trung học cơ sở) 
ỡ Hàn Ọuốc. Kinh nghiệm của Hàn Ọuốc cho 
thấy việc giảng dạy ngoại ngữ cho học sinh phổ 
thông cỏ thê băt dầu ngay từ lớp 3. v ề  việc 
chọn ncôn ngừ nào là ngoại ngừ chính, kinh 
nghiệm của Hàn Ọuốc gợi ý rầng ncn chọn 
tiếng Anh làm ngoại ngữ chính ở  các bậc tiểu 
học và trunc học cơ  sở. Riêng ở  bậc phổ thông 
trung học và đại học không chuyên ngữ, ngoải 
ngoại ngữ chính là tiếng Anh, học sinh/sinh 
viên cỏ thề chọn học thêm một ngoại ngừ thứ 
hai (tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiéng 
Nhật, v.v). Với các trường chuyên ngừ thì ngay 
từ cấp trung học cơ sở, học sinh cỏ thể chọn 
một ngoại ngữ ngừ khác không phải là tiéng 
Anh làm ngoại ngữ thứ nhất.

- về chương trình dào tạo, kinh nghiệm của 
I làn Ọuổc cho thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo cần 
phải cỏ một chương trình khung thống nhất cho 
tắt cả các trường phô thông không chuyên ngừ 
với định hướng tập trung vào các kĩ năng ngôn 
ngừ. Thời lượng và nội dung chương trinh phải 
tâng dân một cách hợp lí từ  các bậc học thấp 
đen các bậc học cao hơn nhưng vẫn duy tri 
dược sự  thống nhất và ké thừa nhất quán giừa 
các bậc học. v ề  các hình thức kiểm tra đánh 
giá, ở  các trường phô thông, bên cạnh kiểm tra 
bẩng các bài thi đa lựa chọn (multi-choice tcsts) 
cần thiết phải có các bài kiềm tra nghe và nói. Ở 
các trường đại học và các trường chuyên ngữ, 
cần áp dụng các chương trình đào tạo và các 
hình thức kiểm tra đánh giá theo chuẩn mực 
quốc tế, đặc biệt là dối với môn tiéng Anh 
(TOEFL, IELTS), và cho phép một số chương 
trinh đào tạo được giảng dạy hoàn toàn băng 
ngoại ngừ, hoặc kẽt hợp bán ngừ với ngoại ngừ.

- Chất lưựng của việc dạy và học ngoại ngừ 
không chi phụ thuộc vào chính sách, nội dung

chương trình, sự đẩu tư tiền của mà còn phụ 
thuộc vào nguồn nhân lực và bối cảnh văn hoá 
xã hội. Thực tiễn giáo dục ngoại ngừ ở  Hàn 
Quốc chi ra rằng nhà nước cần cỏ các chién 
lược dào tạo và đào tạo lại dề cỏ đội ngũ giảng 
viên ngoại ngừ cỏ chất lượng cao, đổng thời cỏ 
chính sách mời gọi dội ngũ giảng viên người 
bản ngừ từ các nước, trước hét là các giảng viên 
tiếng Anh chuyên nghiệp đén làm việc ở  Việt 
Nam. Mặt khác, nhà nước cũng cần khuyến 
khích hơn nừa việc tổ chức các hoạt động trao 
đôi về vãn hoá, giáo dục, kinh tế, thương mại, 
du lịch, mở cửa thị trường giáo dục cho các cơ 
sở đào tạo nước ngoải tham gia vào hoạt động 
giáo dục nói chung và giáo dục ngoại ngừ nói 
riêng. Nhừng hoạt động này sè góp phần tạo ra 
cho người học và dạy ngoại ngừ các tình huống 
giao tiếp song ngừ giúp họ rèn luyện, củng cố 
và hoàn thiện kỉ năng ngôn ngữ của minh trong 
một môi trường giao tiếp sống động giống như 
hay ít ra cũng gần giống như môi trưởng giao 
tiếp ở  các nước nói ngôn ngừ đó..
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Foreign language education in South Korea 
and its lessons for Vietnam

Nguyen Hong Con

C oỉỉege  o fS o c ia l  S c ien ces  a n d  H um anities, V N U  
3 3 6  N g u yên  Trai, Thanh X uan , H anoi, V ietnam

During the last few decades, South Korca has continuously reíbrmed and modcmized its national 
education system aiming to promote its people's intellectual standards and world integration. With 
regards to foreign language education in gcncral and ỉbreign language cducation in the school systcm 
in particular, South Korea has made changes to thc teaching and leaming objectives, cumculum, 
tcaching methodology and teacher’s training to mect the rcquirements o f  cach pcriod. It could be 
ccrtainly said that all thcsc eíĩorts have brought good results. Bascd on a review o f  policies and 
practiccs o f  foreign language education in South Korca, a companson with íoreign language cducation 
in Victnam, this papcr will draw somc experiencc lessons for foreign language education in 
Victnamcse schools. The papcr vvill ha ve two parts: 1) Foreign language cducation in South Korea and
2) Expcricnce lcssons for íoreign language education in Vietnam.


